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Tên GV: Kiều Thị Dân
                       Nguyễn Thị Thảo 
	Hoạt động
	Tuần I
( Từ ngày 3/12 đến ngày7 /12/2018)
	TuầnII
( Từ ngày 10/12 đến ngày 14 /12/2018)
	Tuần III
( Từ ngày 17/12 đến ngày 21/12/2018)
	Tuần IV
( Từ ngày 24/12 đến ngày 28/12/2018)


	Mục tiêu

	Sự kiện chủ đề
	Mèo con dễ thương
	Cá vàng đáng yêu
	Ông già noel
	Con gà trống
	

	Đón trẻ -
Trò chuyện

	* Đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, hướng dẫn phụ huynh và trẻ lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ nghe các bài hát về con mèo, con cá, con gà trống và ông già noel . Xem tranh ảnh về con mèo, con gà trống, con cá vàng. Xem tranh ảnh về ông già Noel, về các hoạt động của ông già Noel trong ngày giáng sinh.
* Trò chuyện:  Trò chuyện với trẻ về con mèo, con cá, con gà trống, về ông già Noel
- Về ngày tết Noel: Thời gian, là ngày tết của ai, trẻ thường được ai tặng quà trong dịp tết Noel.

- Trao đổi với trẻ về việc thực hiện nội quy của lớp.

	

	 Thể dục sáng
	* Tuần 1,3: Tập tay không

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát: Đoàn tàu
- Trọng động:  + Tay: 2 tay đưa sang ngang
                        + Chân: Bước chân ra trước
                        + Bụng: Quay người sang hai bên        

                        + Bật: Bật tiến về phía trước.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. 

* Tuần 2,4: Tập với vòng nhẹ nhàng theo bài hát: Em tập thể dục
- Trọng động:  + Tay: 2 tay đưa lên cao
                       + Chân: Đứng khuỵu gối
                       + Bụng: Cúi gập người  

                       + Bật: Bật tách chân khép chân
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập.

	

	HĐ chơi- tập có chủ định

	T2
	Văn học:

Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi
( Đa số trẻ chưa biết)
	PT vận động

VĐCB: Bật vào vòng
TCVĐ : Trời nắng trời mưa
	Văn học
Đồng dao: Nu na nu nống

( Đa số trẻ chưa biết)


	PT vận động

 VĐCB: Tung bóng lên cao
TCVĐ: Đập bóng treo trên cao bằng vợt
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	T3
	Nhận biết phân biệt
Nhận biết hình tròn
	 Văn học:

Thơ: Con cá vàng
( Đa số trẻ chưa biết)
	 Nhận biết phân biệt
Nhận biết màu xanh màu đỏ
	 Văn học:

Truyện : Vịt con lông vàng
 ( Đa số trẻ chưa biết)
	9

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Tô màu con mèo

( Đề tài)
	Nhận biết tập nói
Con mèo
	Hoạt động tạo hình
Tô màu ông già Noel

( Tiết đề tài)

	Nhận biết tập nói
Con gà trống
	16
( Bổ sung bài NBTN con gà trống)

	
	T5
	Âm nhạc
NDTT: Vận động minh họa: Cá vàng bơi
NDKH: Nghe hát: Tôm cá cua thi tài

	Hoạt động tạo hình
Tô màu con cá

( Tiết đề tài)

	Âm nhạc
NDTT: Nghe hát: Bé vui Noel

NDKH: Vận động minh họa: Chú mèo

	Hoạt động tạo hình
Di màu làm ổ rơm

( Tiết mẫu)


	26

	
	T6
	Vận động

VĐCB: Vận động tinh: Lật mở trang sách
TCVĐ: 
	Âm nhạc
NDTT: Dạy hát: Chú mèo
NDKH: Trò chơi: Dậm chân theo tiết tấu nhanh chậm

	Vận động

VĐCB: Chạy theo hướng thẳng
TCVĐ: Bong bóng xà phòng

	Âm nhạc
NDTT: Vận họa: Con gà trống
NDKH: Nghe hát: Đàn gà trong sân
	35

	HĐNT
	- QS: Con mèo.
- Trò chuyện về cách di chuyển, lợi ích, cách chăm sóc của các con vật nuôi trong nhà, Trò chuyện về thức ăn của con mèo
- HĐTT: Giao lưu với lớp nhà trẻ D2, Trẻ cùng cô nhặt lá cây trên sân trường

- TCVĐ: Đập bóng treo trên cao bằng vợt, Chi chi chành chành, Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự chọn: (Chơi với phấn,lá, Chơi với các đồ chơi ngoài sân trường)
	- QS: Con cá vàng, Con cá chép.
-Trò chuyện về các món ăn chế biến từ cá.

- HĐTT: Cùng chơi các trò chơi dân gian với lớp D2, Trẻ cùng cô chăm sóc cây cảnh
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, Con bọ dừa, Bóng tròn to, Trời nắng trời mưa.

- Chơi tự chọn: Xé giấy, xâu vòng hoa, chơi với đất nặn, vo giấy, vòng, lá cây, phấn vẽ..
	- QS: Trang phục của ông già noel, Cây thông noel                            -Trò chuyện về các hoạt động đón noel, Các hoạt động trong ngày noel                                - HĐTT: Trẻ cùng cô nhặt lá cây trên sân trường                        
- TCVĐ: Bóng tròn to, Gieo hạt, Dung dăng dung dẻ, Oa oa oa

- Chơi tự chọn: Xếp chồng khối gỗ, xâu luồn dây, vo giấy..


	 - QS: Con gà trống, Con gà mái, Con gà con                           - HĐTT: Cùng  cô  chăm sóc  cây cảnh, Nhặt lá cây trên sân trường                             
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, Bong bóng xà phòng, Đập bóng bằng vợt trên cao, Bóng tròn to, Con bọ dừa
- Chơi tự chọn: Xé giấy, xâu vòng hoa, chơi với đất nặn..


	39

	Chơi - tập ở các góc


	* Góc trọng tâm: Góc bé kể chuyện: Làm sách về con mèo (T1), Góc chơi với hình và màu: Chọn đúng hình (T2) , Góc bế em: Bé tắm cho em (T3) , Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng các con vật (T4). 
+ Yêu cầu: Trẻ biết tắm cho em, phân biệt được màu xanh - màu đỏ - màu vàng qua chọn hình có màu xanh màu đỏ màu vàng, biết làm sách về con mèo, biết xâu vòng các con vật
+ Chuẩn bị: Búp bê, chậu nhựa, khăn tắm, khăn mặt, hình ảnh về các con vật, dây xâu, đĩa đựng sản phẩm, bút sáp màu, sách chuyện
+ Tiến hành: Cô giới thiệu về các góc chơi, trẻ về các góc chơi trẻ thích để chơi, cô bao quát và hướng dẫn trẻ. Nhận xét sau khi chơi.
- Góc HĐVĐV: Xếp chuồng gà, xếp chuồng mèo, xếp ao cá, xếp cây thông noel, xếp theo ý thích.

- Góc bế em:  Tập tắm cho em, cho em ngủ.
- Góc chơi với hình và màu: Tìm và phân biệt các hình màu khác nhau
- Góc vận động: Chơi lăn bóng, chơi cầu trượt, chơi với vòng, chơi bao cát.
- Góc kể chuyện: Xem tranh ảnh về các hoạt động trong ngày tết Noel, xem tranh ảnh về con mèo, con cá, con gà trống. Kể chuyện theo tranh. Làm sách về con mèo, con cá, con gà trống.
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Bài học chùi mũi bằng khăn giấy, chải tóc.
- Góc nghệ thuật: In hình cây thông Noel, di màu đồ con cá, con mèo, con gà trống, làm thiệp chúc mừng ngày tết Noel. Hát biểu diễn các bài hát về con mèo, con cá, con gà trống, về ngày tết Noel.
- Góc thiên nhiên: Bé cùng cô lau lá cây, tưới nước cho cây

	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Hướng dẫn trẻ: Đi vệ sinh đúng nơi quy định, tự xúc cơm, uống nước, cất, lấy ghế; cất, lấy gối.

- Giới thiệu tên món ăn hàng ngày. Trẻ nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Thực hiện một số thói quen ăn uống vệ sinh: Mời cô và bạn trước khi ăn, nhặt thức ăn rơi vào đĩa, biết che miệng khi ho. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nghe kể chuyện: Vì sao Thỏ cụt đuôi
	

	Chơi - tập buổi chiều
	- Rèn vệ sinh: Rèn đi vệ sinh đúng chỗ, kéo quần khi khi đi vệ sinh
- Dạy trẻ trò chơi: Bắt chước tiếng kêu của con vật
- Làm quen với bài thơ mới: Con cá vàng
- Rèn góc chơi: Bé bế em

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần   

	- Rèn vệ sinh: Cất dép đúng nơi quy định
-  Dạy trẻ chơi các trò chơi với ngón tay    
- Làm quen với bài mới: Nu na nu nống
- Rèn cho trẻ kỹ năng cầm bút và di màu.

 - Nêu gương bé ngoan cuối tuần
uống.


	- Rèn vệ sinh: Rèn đi vệ sinh đúng chỗ, kéo quần khi vệ sinh
- Cô cùng trẻ trang trí lớp và làm bưu thiếp chúc mừng ngày tết Noel 

- Dạy trẻ trò chơi: Bong bóng xà phòng
- Rèn góc chơi: Bé kể chuyện
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	- Rèn vệ sinh: Cất dép đúng nơi quy định
- Rèn cho trẻ kỹ năng cầm bút và di màu cho trẻ
- Dạy trẻ trò chơi: Đập bóng trên cao bằng vợt

- Làm quen bài hát mới: Vịt con lông vàng

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
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	Nhận xét đánh giá của giáo viên
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